
 
 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH CHUYẾN VIẾNG THĂM VIỆT NAM TỪ NGÀY 26/1- 17/2/2012 

 

1.Ngân khoảng dành cho chuyến viếng thăm: 

Chuyển từ ngân quĩ của Hội về Việt Nam (2 lần) : $ 45,000.00.  Tiền ân nhân ở nước Áo: 875 Euto    $1,000.00. 

Chị Hoàng Hiếu:        $      500.00.     Chị Nguyễn Kim:            $   

500.00. 

Chị Kim Dung:         $      500.00.  Chị Vũ Phiên:             

$1,200.00. 

Tổng cộng:  $  48,700.00 

2.Chi Tiêu: 

Các Làng Khám bệnh Châm cứu Tặng quà Số tiền  Ghi chú 

Trại cùi Đồng Lệnh 30 0 30 phần $ 150.00 Thuốc: $ 

1050.00 

Họ Nhụng, Tuyên Quang 75 0 30 phần $ 150.00  

Tâm An, Bắc Giang 95 45 20 phần $ 100.00 Kim châm cứu:  

Lục Hạ, Bắc Giang 95 32 23 phần $ 120.00 $35.00 

Liên Tục, Bắc Giang 150 45 21 phần $ 180.00  

Yên Cư, Bắc Giang 149 45 20 phần $ 170.00  

Như Sơn, Phát Diệm 81 12 20 phần $ 100.00 Thuốc: $500.00 

Nam Phương, Nam Định 300 250 30 phần $ 150.00  

Hải Hậu, Quần Phương 

(Nơi đây Hội đang khám bệnh thì bị hỏi giấy 

phép và giải tán) 

15 10 70 phần $ 350.00 Kim châm cứu: 

$46.00 

Tổng cộng 990 439 264  $ 1,470.00 $ 1,631.00 

 

Khuyết tật Nhã Lộng( Sơ đi thăm): 16 quà+$     80.00  Trại cùi Chí Linh, Trại Quảng Yên           170quà+$    

850.00 

Khám bệnh miễn phí 2 ngày ở bệnh xáSARA Đạo Ngạn:  321 người+ $ 500.00 (thuốc) 

Trại cùi Ba Sao:         90 nệm + 90 quà+$   120.00  Trại cùi Xuân Mai, Hà Nội:                   90 quà+$    

450.00 

Trại cùi Phú Bình:         103 quà+$   515.00  Trại cùi Quả Cảm:                  121 quà+$    

605.00 

Các em khuyết tật Hương La:          20 quà +$   455.00  Trại cùi Vân Môn                      49 nệm+460 quà+$ 

1,950.00 

Cô Nhi Viện Thánh An:                       60 quà +$   300.00  Khuyết tật ở Thanh Hóa:                 500 quà+$ 

1,250.00 

Trại cùi Cẩm Thủy:            26 quà+$   150.00  Khuyết tật ở Phong Ý:                    30 quà+$    

150.00 

Trại cùi Quỳnh Lập:       12 nệm+130 quà+$1,600.00  Khuyết tật ở Vinh:                  600 quà+$ 

3,000.00 



 
 
Khuyết tật mồ côi ở Dòng MTG Vinh:     quà +$  100.00  La Bảo, Khe Sanh:                  500 quà+$ 

3,000.00 

Mái ấm tình thương Hướng Phương, Quảng Bình:     $ 200.00  

Thăm các mệ già, cúng dường bình an cho ân nhân tại Chùa Diệu Viên:       $ 170.00 

Gởi quà Sơ Xuân cho Trại cùi Sơn La, Trại Lai Châu(vì quá xa):   107 quà+ $ 535.00 

Khám bệnh miễn phí ở Dòng MTG Huế:       $200.00  Mái ấm tình thương Bình Thuận:         $      

500.00 

Các em mồ côi Kiên Giang:             20 quà+ $100.00  Bệnh xá tình thương Kiên Giang:     25 thùng mì +$     

250.00 

Trường Dạy Nghề cho các em câm điếc Kiên Giang:  80 quà + $ 100.00 

Nệm cho người cùi:                    $ 3,000.00    Thuốc Nghệ:                                 $     

400.00 

Bệnh xá SARA Đạo Ngạn:        $ 2,000.00  Tiền Xe:                      $  

2,000.00 

Tiền chi phí đi đường:                    $    919.00  Mua mì, khăn tắm, bột ngọt, kẹo, thuốc:               

$21,500.00 

Tổng cộng chi tiêu:   $  50,050.00.   *Thiếu lại tiền gạo của Dòng Mến Thánh Giá Huế:      $  

1,350.00 

Ngoài ra còn có một số ân nhân tặng thuốc tây. 

 

 


